Một số biện pháp làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng đồ chơi tự tạo  trong giảng dạy trẻ mầm non
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 TC  "A. ĐẶT VẤN ĐỀ" \l 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Khi nói đến trẻ em thì chúng ta nghĩ ngay đến trò chơi và các loại đồ chơi. Chính vì đồ chơi và trò chơi là cơ sở để giúp cho trẻ em phát triển toàn diện về cả hai mặt : Tâm lý và thể chất. 

  
Đối với trẻ, trò chơi là một dạng hoạt động mang tính tự lập. Trong khi chơi, trẻ mẫu giáo thể hiện rõ ý thức làm chủ, trẻ hoạt động hết mình, tích cực và độc lập. Vui chơi đồng thời cũng là phương tiện hiệu quả nhất để phát triển các chức năng tâm lí, sinh lí và hình thành nhân cách của trẻ. Sự sáng tạo thông qua chơi giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Đồ chơi là một phần quan trọng trong vui chơi của trẻ mầm non. Đồ chơi là người bạn đồng hành thân thiết của trẻ, đem lại niềm vui cho trẻ và là khởi nguồn của xúc cảm- tình cảm tích cực ở trẻ. Với tư duy trực quan hành động, trực quan hình ảnh, trẻ khó có thể lĩnh hội kiến thức về bất kỳ đối tượng nào nếu thiếu đồ dùng trực quan. Đồ dùng đồ chơi tạo cơ hội cho trẻ mở rộng hiểu biết thế giới xung quanh, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động một cách tích cực. 
 Qua việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi dạng mở không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách, mà nó còn trang bị cho trẻ những kiến thức cần thiết để khi rời khỏi trường mầm non trẻ sẽ có được những kỹ năng sáng tạo trong học tập và cuộc sống, trẻ sẽ bắt kịp những kiến thức mà trẻ cần phải lĩnh hội, giúp tạo tâm thế và nền tảng vững chắc cho cho các cháu vững tin bước vào trường tiểu học.

Hiện nay trên thị trường đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non rất phong phú và đa dạng nhưng còn một số đồ chơi hạn chế vì đa số đồ chơi, trẻ chỉ chơi một cách máy móc, không sáng tạo, tư duy khi chơi, đôi khi còn không phù hợp tâm sinh lý và lứa tuổi của trẻ hay đồ chơi bạo lực như súng, kiếm…
Bản thân tôi là giáo viên, tôi luôn tìm tòi các tài liệu hướng dẫn cách sử dụng các loại vật liệu dạng mở làm đồ dùng đồ chơi, vừa tiết kiệm tiền vừa mang tính sáng tạo giúp trẻ tự tay cho ra những đồ chơi phù hợp với khả năng tư duy của trẻ và tận hưởng cảm giác thú vị khi hoàn thành sản phẩm.    
Chính vì thế, trong hơn 6 năm công tác, tôi đã nghiên cứu, tìm tòi ra cách làm ra những đồ dùng dạy học từ nguyên vật liệu mở, những vật tưởng chừng như bỏ đi để tạo ra những đồ dùng phục vụ tiết học góp phần bảo vệ môi trường sống cũng như góp phần giảm nhẹ hậu quả của biến đổi khí hậu, tiết kiệm chi phí trong việc làm đồ dùng, đồ chơi đồng thời cũng đạt được những hiệu quả rất tốt trên trẻ  nên tôi đã chọn đề tài để nghiên cứu ứng dụng là: “Một số biện pháp làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng đồ chơi tự tạo trong giảng dạy trẻ mầm non”.
 TC  "B. NỘI DUNG" \l 1 B. NỘI DUNG

 TC  "I. CƠ SỞ LÝ LUẬN" \l 2 I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Đồ dùng đồ chơi tạo cơ hội cho trẻ mở rộng hiểu biết thế giới xung quanh, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động một cách tích cực. Việc tạo ra đồ dùng đồ chơi một cách hiệu quả, mang tính ứng dụng trong mọi hoạt động giúp cho người giáo viên có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí cũng như thông qua đó giúp trẻ phát triển nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong những năm gần đây, với chuyên đề xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì trong công tác giảng dạy cho thấy việc sử dụng đồ dùng đồ chơi mang tính mở luôn cần thiết và hữu ích trong rất nhiều hoạt động và xuyên suốt cả quá trình học tập, vui chơi của trẻ mầm non. Đồ dùng dạng mở được thiết kế với tính ứng dụng trong nhiều hoạt động, giá thành sản phẩm rẻ, tận dụng được nguyên vật liệu phế phẩm phù hợp với yêu cầu giáo dục mầm non. Giáo viên có thể tận dụng được nguyên vật liệu sẵn có hay kêu gọi sự đóng góp của phụ huynh, các nguyên vật liệu để làm nên bộ đồ dùng này được tận dụng từ các vật liệu đã qua sử dụng, dễ tìm trong cuộc sống sinh hoạt gần gũi với trẻ, không tốn tiền mua cho nên chi phí thấp, tiết kiệm được rất nhiều so với các đồ dùng sẵn có, lại dễ làm ai cũng có thể làm được. Điều này giúp đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng từ nguyên vật liệu mở, được phụ huynh ủng hộ nhiệt tình, giúp trẻ hứng thú hoạt động. Ngoài ra, chỉ cần thay đổi bố cục sắp sếp trên đồ dùng cũng sẽ tạo được những ứng dụng  mới phù hợp với nội dung chủ đề và hoạt động đang tổ chức cho trẻ, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, công sức cũng như tiền bạc để làm đồ dùng.
Hưởng ứng chủ trương của Ngành đề ra, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục đã tổ chức nhiều hội thi làm và sử dụng đồ dùng dạy – học hiệu quả nhằm giúp giáo viên có thể học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm cho bản thân để việc làm và sử dụng đồ dùng bằng nguyên vật liệu mở trong dạy học đạt hiệu quả cao hơn, cũng như thực tế quá trình công tác và kết quả đạt được trên trẻ, đó là những vốn tư liệu quan trọng nhất của tôi khi thực hiện nghiên cứu vấn đề này.
 TC  "II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG" \l 2 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
Việc làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở cho trẻ mầm non trong giảng dạy là một điều quan trọng góp phần không nhỏ trong việc giáo dục và hình thành nhân cách cho trẻ. 

Khảo sát đầu năm cho thấy chỉ 40% trẻ hứng thú tham gia các hoạt động học tập trên lớp qua đồ dùng cấp phát và 1 số đồ dùng cô làm trên lớp, 60% trẻ không hứng thú khi tham gia các hoạt động trên lớp.
Với thực trạng như vậy, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu: làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở trong giảng dạy trẻ maãu giaùo. Để làm được điều đó trong quá trình thực hiện tôi gặp phải những thuận lợi và khó khăn sau:

 TC  "1. Thuận lợi" \l 3 1. Thuận lợi:
Bản thân tôi trong quá trình học tập và giảng dạy đã tìm tòi và làm được rất nhiều đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở đồng thời được tham gia các đợt làm và triển lãm đồ dùng dạy học ở đơn vị, đơn vị bạn nên đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm.
  Nguyên liệu phế phaåm cũng như nguyên liệu tự nhiên xung quanh rất phong phú và đa dạng nên thuận lợi cho việc lựa chọn nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi dạng mở cho trẻ. 
 Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, thường xuyên dự giờ thăm lớp, góp ý và tạo điều kiện cho tôi cũng như đồng nghiệp sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả qua các đợt thao giảng, dự giờ. Từ đó rút kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi, trao đổi chuyên môn, chuyên đề, tham khảo sách báo có liên quan đến ngành học. 
Bản thân tôi là giáo viên có thâm niên công tác trên 6 năm, đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm dạy – học và được tham gia nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn do ngành và trường tổ chức là tiền đề tốt cho việc thực hiện các đồ dùng, đồ chơi dạng mở hiệu quả, thiết thực.
Đa số phụ huynh quan tâm đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non.

 TC  "2. Khó khăn" \l 3 2. Khó khăn:
Quỹ thời gian trong một ngày của giáo viên mầm non hầu như tập trung hết cho việc tổ chức giảng dạy và giáo dục trẻ ở trên lớp, do đó thời gian dành cho việc tìm kiếm nguyên vật liệu phù hợp cũng như làm đồ dùng đồi chơi để phục vụ dạy – học bị hạn chế đáng kể.
Mặc dù nguyên liệu để làm đồ dùng, đồ chơi hầu hết được tận dụng từ những vật phế thải, mang tính tiết kiệm và có ý nghĩa về bảo vệ môi trường tuy nhiên không phải là không tốn kém. Vì vậy kinh phí để làm các đồ dùng đồ chơi cũng là một trở ngại không nhỏ cho giáo viên mầm non.
Khả năng chú ý và việc thực hiệc các thao tác với vật liệu khi làm đồ dùng đồ chơi của trẻ mầm non là rất hạn chế, nên giáo viên thường gặp không ít khó khăn khi hướng dẫn trẻ thực hiện các sản phẩm theo mô hình đã lựa chọn.
 TC  "III. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT" \l 2 III. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT:
Từ những thuận lợi và khó khăn của thực trạng vấn đề, qua quá trình thực nghiệm ứng dụng đề tài vào việc giảng dạy, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm về làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở trong giảng dạy trẻ mầm non, cụ thể như sau:
 TC  "1. Chọn nguyên vật liệu làm và chọn mẫu đồ chơi" \l 3 1. Chọn mẫu đồ chơi và nguyên liệu làm đồ chơi:
a) Chọn mẫu đồ chơi:

Việc chọn mẫu đồ chơi cũng rất quan trọng. Vì thế, trước khi làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu mở tôi chọn mẫu đồ chơi phù hợp với các vật liệu sẵn có ở địa phương và phù hợp với tâm sinh lí độ tuổi trẻ. Những mẫu đồ chơi để trẻ và cô tự làm cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải đảm bảo tính thẩm mĩ, kinh tế, sáng tạo của đồ dùng.

- Bảo đảm an toàn, vệ sinh

- Nhằm mục đích giáo dục.

- Trẻ làm được và dùng được.

- Từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Khi đảm bảo các yêu cầu trên thì việc làm đồ chơi sẽ đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện và hạn chế được việc lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc.  

b) Chọn nguyên liệu:
Trong đời sống hiện nay, nguyên vật liệu để làm đồ chơi cho trẻ vô cùng phong phú và đa dạng như: nguyên vật liệu từ thiên nhiên (lá cây, rơm, hột- hạt, quả, cành cây khô, vỏ hến …) các vật liệu tái sử dụng (hộp sữa, que kem, ống hút, bìa, …) nguyên vật liệu mua sẵn( mút xốp, giấy màu,…).
Trong lớp học, trước khi cho trẻ làm đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở thì tôi cho trẻ biết những nguyên vật liệu thu nhặt được không phải nguyên vật liệu nào cũng sử dụng làm đồ dùng mà phải có sự chọn lựa, vì có một số nguyên vật liệu có thể làm trẻ bị tổn thương và gây hại đến sức khỏe của trẻ như chai thuốc trừ sâu, chai vim, chai thuốc tẩy,… Những vật có gai, góc nhọn như : thân cây xương rồng, tăm nhọn, chai thuỷ tinh...

Trước khi sử dụng các vật liệu cần phải được giáo viên rửa sạch, phơi khô nhằm đảm bảo vệ sinh cho trẻ khi sử dụng.
 TC  "2. Thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ cùng cô tự làm những đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở vào các giờ hoạt động" \l 3 2. Hướng dẫn trẻ cùng cô tự làm những đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở trong các giờ hoạt động:
Trước đây chúng ta chưa quan trọng việc sử dụng đồ dùng đồ chơi dạng mở  trong  các tiết học. Giờ học nào cũng sử dụng đồ dùng  mà nhà trường cấp phát, điều đó dẫn đến sự nhàm chán, trẻ không hứng thú cho nên hiệu quả tiết học chưa đạt những yêu cầu như mong đợi. Chính vì vậy, xuất phát từ đặc điểm tâm lí của trẻ là thích cái đẹp, cái mới lạ hấp dẫn nên tôi đã tìm tòi, sáng tạo làm các loại đồ dùng trực quan, sao cho đa dạng phong phú và hấp dẫn để gây hứng thú cho trẻ như: Rối dẹt, rối tay, rối que, rối nước, tranh truyện động, các con vật, đồ chơi quay số.....
Trước khi làm đồ dùng đồ chơi tôi lôi cuốn sự chú ý của trẻ vào các hoạt động bằng một bài hát, câu thơ, hoặc câu đố,…Có liên quan tới đồ chơi mà trẻ sắp được làm.

Tôi làm mẫu từng bước từ nguyên vật liệu trơn đến mẫu hoàn chỉnh cho trẻ xem.

Sau đó tôi hướng dẫn từng bước cho trẻ làm theo. Làm xong bước này mới hướng dẫn cho trẻ làm bước tiếp theo vừa làm vừa nhấn mạnh đặc điểm từng bước. Có thể lần đầu trẻ sẽ gặp khó khăn, tôi luôn kiên trì giúp đỡ, khích lệ trẻ cho tới khi trẻ tự làm được trọn vẹn cả sản phẩm, có thể chỉ ra những điểm sai trong từng bước của trẻ.

Với những đồ chơi đơn giản, tôi hướng dẫn cho cả lớp, cho trẻ vừa quan sát vật liệu vừa làm đồ chơi.
Ví dụ: cho trẻ đi dạo, nhặt hoa dạng rơi, cùng nhau nhận xét, rồi xâu thành vòng quấn quanh đầu, quàng cổ, đeo tay bằng những sợi dây mà cô đã chuẩn bị sẵn. Với những đồ chơi phức tạp hơn, tôi hướng dẫn các cháu thực hiện theo từng nhóm nhỏ. Nếu như có những kĩ năng khó như dùng dao, kéo để cắt, khoét... thì tôi quan tâm hướng dẫn trẻ thực hiện trong nhiều ngày đồng thời giúp đỡ trẻ thực hiện nhằm vừa hình thành kĩ năng vừa đề phòng những tai nạn thương tích đáng tiếc có thể xảy ra cho trẻ.
Ví dụ: Ngày đầu tiên cho trẻ đi dạo, lựa chọn vật liệu quan sát. Những ngày sau hướng dẫn trẻ làm và dần dần giúp trẻ hoàn tất sản phẩm.

Tuy nhiên trẻ Mẫu giáo còn nhỏ nên ngồi lâu sẽ mau chán nên tôi không để trẻ ngồi làm đồ chơi quá lâu, trẻ sẽ mệt mỏi và mất hứng thú. Khi trẻ biết làm thành thạo, tôi cho trẻ làm theo một chủ đề nào đó theo ý thích của trẻ.
Đồng thời các loại đồ dùng trực quan từ phế liệu phế phẩm như: Tranh, ảnh, các con rối, vòng xoay số…coù thể coi là phương tiện để cô giáo giúp trẻ tiếp cận với kiến thức mới, đó cũng là một trong những vấn đề không thể thiếu trong việc giúp trẻ có thêm kinh nghiệm sống khi được cùng cô làm đồ dùng và học tập tốt hơn. 

Chính vì thế, ngay từ đầu năm học tôi cho trẻ biết các nguyên vật liệu dạng mở xung quanh chúng ta rất có ích, chúng có thể tái chế và làm ra nhiều đồ chơi phục vụ trong các giờ học. Bên cạnh đó, tôi đã cho trẻ tự thu nhặt một số đồ dùng phế liệu trong gia đình như: Hộp sữa, sữa chua, muỗng, chai, hộp sữa chua… đem lên lớp làm đồ chơi cùng cô vào các giờ hoạt động chiều, hoạt động vui chơi ở góc nghệ thuật hay giờ tạo hình… Nhờ tích góp nguyên vật liệu từ đầu năm học mà lớp tôi đã có một “ngân hàng” đồ dùng theo từng chủ đề phục vụ cho việc học tập và vui chơi của trẻ.

Khi thực hiện chương trình học, tôi và trẻ đều cùng nhau làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các chủ đề xuyên suốt năm học như: Làm hàng rào từ hộp sữa, nhà từ hộp bánh, làm các loại cây xanh…

Ví dụ ở chủ đề “Thế giới động vật”, tôi cùng trẻ làm những con vật đáng yêu như: Lợn, trâu, dê, voi, bọ rùa… ; Trong giờ tạo hình tôi cho trẻ vẽ mắt, mũi, tai, đuôi của con vật lên xốp rồi cắt rời và dán lên hộp sữa tạo con vật như: Heo, bò. Khi tới giờ Hoạt động vui chơi, tôi cùng trẻ làm phần chân con vật ở góc nghệ thuật, sau khi làm thành con vật hoàn chỉnh thì trẻ sẽ đem lại góc xây dựng cùng bạn xây chuồng cho con vật.

3. Một số đồ chơi được lựa chọn và làm từ nguyên liệu dạng mở :
3.1. “Chú sâu tinh nghịchˮ
Trước khi làm tôi và trẻ chuẩn bị: kéo mũi tròn, giấy bìa, họa báo, bìa cattong, hộp sữa, ống hút, muỗng, keo, xốp màu, trái banh… 
Hướng dẫn trẻ cách làm cụ thể như sau: Cô gợi ý cho trẻ vẽ các hình tròn để làm thân lên giấy carton và cô cắt rời các hình tròn này ra như hình con sâu. Sau đó cô hướng dẫn trẻ vẽ mắt rồi dùng keo cho trẻ dán chi tiết các con vật lại với nhau và trang trí thêm các chi tiết cho con vật đẹp.
Thông qua đồ dùng trên giúp trẻ tư duy tốt hơn, rèn tính kiên nhẫn, tinh thần tập thể cao.
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Những đồ dùng cô và trẻ cùng làm
Bên cạnh đó, tùy thuộc vào từng chủ đề tôi hướng dẫn trẻ cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động của các chủ đề trong năm.

3.3. Bàn cờ thông minh 
Với vật liệu đơn giản dễ kiếm, cô và trẻ có thể  cùng thực hiện. Bàn cờ thông minh có thể ứng dụng trong hoạt động: HĐVC, MTXQ, LQVH, TH, LQVT… Thông qua việc hoạt động trên bàn cờ giúp trẻ phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, phát triển tư duy, trí tuệ, trí tưởng tưởng, khiếu thẩm mỹ, óc phán đoán cho trẻ. 

Cấu tạo:  Bàn cờ thông minh bao gồm:
- Một hộp carton hình chữ nhật được bao bọc bằng giấy có màu sắc đẹp mắt;
- Trên bề mặt nắp hộp thứ nhất là sơ đồ bàn cờ cá ngựa. Bên trong chứa tấm xốp hai mặt, một mặt là sơ đồ mê cung, một mặt là sơ đồ trò chơi ô ăn quan;
- Trong lòng nắp hộp thứ hai được lót nỉ dày, có các dường khe chạy dọc hai bên và nẹp điện đặt di động

- Đồ dùng đi kèm: Bàn cờ gánh, đồ chơi mê cung, ống nước, những chú cá vui nhộn, rối que, rối dây, tranh truyện minh họa, chữ cái, chữ số, đô mi nô.

Bàn cờ thông minh với các chi tiết rời, thông qua việc trẻ tự lắp ráp tạo nên các cách chơi khác nhau, khi chơi xong trẻ tự tháo ra cất gọn gàng để khi khác hoạt động tiếp.
Cách sử dụng:

Tùy vào từng hoạt động và chủ điểm khác nhau của trẻ mà có cách sử dụng bàn cờ khác nhau. Ví dụ:
+ Sử dụng trong hoạt động vui chơi: Trẻ có thể sử dụng bàn cờ để chơi cờ cá ngựa, chơi cờ vây, chơi ô ăn quan, chơi câu cá….
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+ Sử dụng trong hoạt động LQMTXQ: có thể sử dụng bàn cờ như là một khung tranh sử dụng cho trẻ quan sát về đối tượng tìm hiểu.

+ Sử dụng trong hoạt động LQVH – PTNN: Sử dụng bàn cờ như là một khung rối dẫn dắt để kể chuyện trong tiết LQVH với rối que, rối dây.
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+ Sử dụng trong hoạt động LQVT: Có thể sử dụng bàn cờ để giúp trẻ thực hiện những phép tình đơn giản, tạo nhóm số lượng….

[image: image15.jpg]


+ Sử dụng trong hoạt động LQCV: Cho trẻ ráp nét chữ cái, sao chép chữ cái hay tạo nhóm chữ cái theo yêu cầu

+ Bàn cờ có thể được sử dụng như một mô hình giúp trẻ quan sát, tìm hiểu về đối tượng trong bất kỳ tiết hoạt động nào. Ví dụ: Mô hình ao cá, mô hình trang trại…

    + Dùng bàn cờ để chơi mê cung: tìm chữ cái, lô tô tùy theo từng chủ đề, chủ điểm khác nhau.
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+ Ngoài ra mặt sau của bàn cờ còn được tận dụng để gắn các ống nước hoặc nẹp điện để chơi trò chơi “Món quà bí mật”, “Ô cửa bí mật cho trẻ”, khi tháo rời có thể sử dụng các ống nước để làm hàng rào.
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Bàn cờ có thể sử dụng được tất cả các chủ đề bằng cách thay đổi bố cục sắp xếp, thêm hoặc bớt các chi tiết trên bàn cờ  cho phù hợp với chủ đề và nội dung hoạt động. 
3.4. “Những ô cửa sắc màu”:

Trò chơi “những ô cửa sắc màu” giúp trẻ chơi phân loại lô tô, phân loại chữ cái, chữ số tùy theo các chủ điểm khác nhau.
Cô và trẻ cùng chuẩn bị: bìa carton, sơn màu nước, gắn các mảnh bìa lại tạo thành những ô vuông laøm töø bìa carton, keo gai, các biểu tượng chữ cái hoặc chữ số, lô tô rời tùy theo chủ điểm.

Hướng dẫn trẻ cách làm: tôi và trẻ cùng dùng kéo cắt miếng bìa carton làm nhiều mảnh vuông kích thước 11cm - 12cm tôi cho trẻ đếm xem được 10 mảnh, sau đó tôi tiếp tục cắt mảnh lớn hơn 10 x 12cm,  20 x 12cm,  30 x 12cm, 40 x12cm, lúc này tôi và trẻ cùng sơn lên các mảnh bìa thành nhiều màu sắc. tôi dùng súng bắn keo đính các mảnh bìa với nhau, phân chia các ô ô khác nhau, Trên các ô tôi hướng dẫn trẻ trang trí các hình ngộ nghĩnh dùng dính chữ cái, chữ số. ( hoa, quả, hình dạng,...)
Tùy vào từng hoạt động và chủ điểm khác nhau của cô mà có cách sử dụng khác nhau. 

Chẳng hạn:  “ những ô cửa sắc màu”  sử dụng trong góc vận động: 

 Trẻ dùng các trái banh nhỏ có chứa kí hiệu chữ cái hoặc chữ số ném vào ô tương ứng. Trò chơi này đáp ứng nhu cầu vận động của trẻ, giúp trẻ phát triển các cơ tay, khả năng khéo léo, định hướng chính xác đồng thời giúp trẻ củng cố nhóm chữ cái, chữ số đã học.

 Trẻ có thể sử dụng đồ dùng để chơi ném vòng cổ chai trong góc vận động
 Sử dụng trong hoạt động vui chơi: Trẻ có thể sử dụng đồ dùng khi chơi trong góc học tập: chơi phân loại lô tô, phân loại chữ cái, chữ số tùy theo các chủ điểm khác nhau.
 Tính hiệu quả của đồ dùng:
 Đồ dùng được làm từ nguyên vật liệu phế thải, rẻ tiền và có thể sử dụng được cho nhiều trò chơi, đặc biệt là phát triển hứng thú vận động cho trẻ. Đồ dùng này có thể sử dụng trong thời gian dài, bền qua các chủ điểm ở tất cả các khối lớp.
Thông qua đồ chơi này có thể rèn cho trẻ cách đếm số thứ tự, sự kiên nhẫn, khả năng đọc viết và giáo dục tinh thần tập thể.
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Những ô cửa sắc màu
Ngoài ra, tôi còn sử dụng nguyên vật liệu dạng mở áp dụng từ những trò chơi có sẵn trên máy và cùng trẻ tự làm ra một số đồ chơi trong giờ tạo hình ngoài tiết học, hoạt động vui chơi. Tôi gợi ý trẻ cách làm thành những đồ chơi đồ dùng phục vụ hoạt động học như: Chú sâu tinh nghịch sử dụng trong giờ làm quen với toán, trò chơi, hoạt động vui chơi,…

Ví dụ: Trong giờ làm quen với toán ở chủ đề “ Động vật”, tôi cho trẻ sắp xếp con vật theo thứ tự từ 1 con mèo đến 5 con mèo. Sau đó, mời trẻ khác đếm xem ở hình thứ hai có mấy con mèo? Tương tự cô cho trẻ kế tiếp đếm số lượng và nói cho cả lớp nghe …Đồ chơi này có thực hiện cho nhiều hoạt động, nhiều chủ đề khác nhau. Tuỳ từng chủ đề, cô giáo chỉ cần thay đổi hình ảnh, thẻ lô tô, số lượng…cho phù hợp đề tài, chủ đề.

Không chỉ thế, đồ dùng đồ chơi này có thể sử dụng cho các khối lớp trong trường như: Ở khối lá, trẻ có thể sắp xếp các số trên thân con sâu từ 1 đến 10 hay xác định được số liền trước, số liền sau của các số trong dãy số tự nhiên. Trẻ thích được thêm, bớt, tạo nhóm và chia các đối tượng một cách dễ dàng…

Hay trong giờ làm quen với chữ cái: Cô đố trẻ bên trái chữ u là chữ gì? hoặc bên phải chữ d là chữ gì? Cô vừa củng cố được chữ cái và củng cố được bên phải, bên trái cho trẻ.

3.5. Những chú rối ngộ nghĩnh:

Để có những chú rối ngộ nghĩnh tôi cùng trẻ đã làm những con rối minh hoạ cho các con vật, nhân vật trong các câu chuyện cổ tích, giúp trẻ hứng thú tiếp thu tốt hơn. Từ những nguyên liệu đơn giản, qua bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, các cô giúp trẻ có những trải nghiệm thú vị.  


Những con rối này có thể sử dụng làm nhân vật trong các tiết kể chuyện, thơ hay để dẫn dắt trong các hoạt động khác như: Tạo hình, âm nhạc, trò chơi,…Hiện nay, tôi và các bé đã thực hiện nhiều loại rối phục vụ cho các chủ đề như:
Rối dẹt: Hay với các con rối dẹt trước đây chỉ vẽ các hình ảnh của nhân vật vào bìa cứng và tô màu nên kém hấp dẫn trẻ. Vì vậy tôi cũng đã nghiên cứu làm các con rối dẹt sao cho hấp dẫn trẻ hơn. 
Cô và trẻ cùng chuẩn bị:  

Dây cước nhỏ, xốp, bút màu, keo
Cách làm và sử dụng: Tôi và trẻ đã cùng in hình các nhân vật vào xốp màu, phần đầu và phần tay cho trẻ vẽ và làm rời, sau đó cho trẻ  đính các phần còn lại với nhau bằng dây để khi sử dụng tôi có thể kéo cho nhân vật gật đầu hoặc vẫy tay lúc đó trẻ rất thích thú và chú ý vào câu chuyện cô kể.
Rối vớ: 
Cô và trẻ cùng chuẩn bị: Những đôi vớ cũ, xốp màu, len, mắt nhựa, keo dán.
Hướng dẫn trẻ cách làm: Xỏ vớ vào tay bé, sao cho vớ bao phủ từ cổ tay đến hết bàn tay.

Làm một cái miệng cho rối bằng cách cho trẻ nắm tay lại và tạo hình thành một cái rãnh giữa bàn tay đã gập của trẻ với ngón trỏ.

Trang trí mắt, mũi cho vớ bằng các vật liệu chuẩn bị sẵn taïo thaønh töøng con vaät theo töøng caâu chuyeän ôû moãi chuû ñieåm.
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Một số mẫu rối vớ và rối ngón tay
Rối hộp:

Cô và trẻ cùng chuẩn bị: Hộp giấy các loại cho vừa tay trẻ, được dán kín các mặt, có neáp gấp mở ra được.

Kéo, băng keo.


Giấy cứng.


Vật dụng để trang trí, bút lông…

Hướng dẫn trẻ cách làm: Dùng keo dán nắp hộp lại để hoàn chỉnh khối hình hộp, dùng kéo hoặc dao cắt hộp ra làm hai theo cạnh nhỏ. Nhưng nhớ chỉ cắt ba mặt thôi, vì phải ñeå lại một mặt hộp làm cho miệng rối cử động.

Trang trí hàm răng, mắt, mũi, miệng, tóc của rối..

Hướng dẫn trẻ cách cầm rối sao cho miệng rối cử động linh hoạt, tốt nhất cho trẻ cầm theo kiểu đặt ngón cái dưới đáy hộp, bốn ngón còn lại đặt lên mặt trên của hộp. Khi trẻ cử động ngón trỏ, miệng rối cũng há ra và ngậm lại theo.
Những con rối này có thể sử dụng làm nhân vật trong các tiết kể chuyện, thơ hay để dẫn dắt trong các môn học khác như: Tạo hình, âm nhạc, trò chơi,…Khi sử dụng xong những con rối này có thể dùng trang trí lớp học thêm sinh động.
Khi trẻ làm xong, tôi chọn những sản phẩm đẹp cho trẻ xem và nhận xét, trẻ có thể dùng những sản phẩm này để chơi trong các giờ học như kể chuyện, đọc thơ qua rối, sữ dụng rối để giới thiệu bài. Giờ học toán như vòng quay số… Hoặc có thể dùng sản phẩm này cho trẻ tặng bố mẹ, bạn bè và sinh nhật của bé…
Trong giờ học, giờ chơi cũng như giờ sinh hoạt chiều, tôi và trẻ cùng làm những đồ chơi tự tạo, khi chuẩn bị cho trẻ làm đồ chơi, đồ dùng tự tạo tôi tiến hành một cách thích hợp và tự nhiên, không gò bó trẻ, gợi ý trẻ làm đồ chơi bằng những ý tưởng, kinh nghiệm gần gũi và có ý nghĩa đối với trẻ. 

Khi trẻ được cùng cô làm đồ dùng sẽ giúp trẻ khéo léo hơn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống. Mặt khác, khi trẻ thấy những đồ dùng mình làm ra được cô đưa vào các giờ học thì trẻ rất hứng thú, tích cực lắng nghe và tham gia cùng cô.

Việc thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ cùng cô tự làm những đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở trong các giờ hoạt động nhằm giúp trẻ hiểu hơn về thế giới xung quanh, có nhiều khả năng sáng tạo hơn nữa đặt biệt là giúp phát triển toàn diện cho trẻ. 
 TC  "3. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạng mở trong lớp học góp phần bảo vệ môi trường" \l 3 4. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạng mở trong lớp học góp phần bảo vệ môi trường :
Bên cạnh việc tạo cơ hội cho trẻ cùng cô tự làm những đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở vào các giờ hoạt động. Tôi còn quan tâm đến việc sử dụng hiệu quả đồ dùng dạng mở sao cho hợp lí, không lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc, thẩm mĩ và tính sáng tạo.
Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở đã góp phần vào việc tạo cho bé một trí tưởng tượng phong phú, đa dạng giúp bé thông minh toàn diện hơn, sáng tạo hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Ngoài ra, đồ chơi bằng nguyên vật liệu mở cũng góp phần vào việc giảm chi phí và giúp bé có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường .
 Bảo vệ môi trường là một việc làm thiết thực mà người lớn nên dạy cho trẻ hình thành thói quen từ nhỏ, giáo viên là người mẹ thứ hai chỉ dẫn cho trẻ biết được những điều hay, lẽ phải, biết bảo vệ môi trường sống xung quanh trẻ như: Dạy trẻ không xả rác, biết thu gom những vật liệu phế thải làm đồ chơi để làm giảm bớt lượng rác thải ra môi trường và giúp trẻ hiểu việc làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải cùng cô là một việc làm giúp bảo vệ môi trường sống. 
Chính vì vậy, những đồ dùng tôi và trẻ đã làm sử dụng trong lớp đa số từ các nguyên vật liệu gần gũi có sẵn ở địa phương, có thể sử dụng được ngay mà không cần tái chế lại hay tái chế rất ít, tốn thời gian ít nhất.

 Ví dụ: Sỏi, chai nước ngọt, hộp sữa, muỗng, hộp sữa chua, đĩa CD, ống hút, vỏ soø. 
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Sản phẩm từ nguyên vật liệu phế phẩm
Tôi tổ chức cho trẻ  làm những đồ chơi đơn giản, dễ làm để trẻ có thể thực hiện cùng với cô trong hoạt động vui chơi, tạo hình ngoài tiết học hay sinh hoạt chiều. Với những nguyên vật liệu như hộp sữa đủ loại do các trẻ đóng góp,  muỗng sữa chua, đĩa CD, lon bia, quả cau già, nhánh cây khô… trẻ có thể làm ra rất nhiều đồ dùng khác nhau như hàng rào, làm nón, bộ lắp ráp các con vật, bộ lắp ráp thực vật, giỏ hoa… Với những đồ chơi này, trẻ có thể sử dụng được tất cả các chủ đề trong hoạt động vui chơi, nhận biết phân biệt, tạo hình ngoài tiết học, làm quen văn học, làm quen với toán,…
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Những đồ dùng làm từ nguyên vật liệu dạng mở trẻ chơi trong giờ hoạt động vui chơi.
Ví dụ: Khi cho trẻ làm những chiếc nón, tôi gợi ý cho trẻ vẽ và cắt tạo thành nón, sau đó hướng dẫn trẻ gắn vào thành nón và trẻ tự trang trí nón theo ý thích
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Trẻ làm đồ dùng trong giờ học tạo hình ngoài tiết học
Không chỉ thế, tôi còn chú ý đến khả năng sử dụng hiệu quả đồ dùng. Tôi cùng trẻ đã làm những đồ dùng như bàn cờ thông minh, chú sâu tinh nghịch, cửa sổ bí mật, đồ chơi quay số, ngôi nhà đa năng, bàn cờ đa năng, đường đua thú vị…để trẻ ñöa vaøo hoạt động vui chơi, hoặc cho các hoạt động như làm quen chữ viết, làm quen với toán, giáo dục âm nhạc...
Ví dụ 1: Mô hình trang trại gồm : Khu vườn – Ao – Chuồng trại :

Thực tế công tác giảng dạy cho thấy việc sử dụng mô hình luôn cần thiết và hữu ích trong rất nhiều hoạt động của trẻ và xuyên suốt cả năm học. Chính vì thế, mô hình trang trại được thiết kế với tính ứng dụng trong nhiều hoạt động, giá thành sản phẩm rẻ, tận dụng được nguyên vật liệu phế phẩm phù hợp với yêu cầu giáo dục mầm non.Đồ dùng có tác dụng hỗ trợ rất nhiều hoạt động khác nhau hấp dẫn, gần gũi, cuốn hút hơn, kích thích sự tập trung các giác quan của trẻ để trẻ suy nghĩ ra cách lắp ráp các đồ dùng, phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ. 
Cấu tạo và cách sử dụng.

Với vật liệu đơn giản dễ kiếm, cô và trẻ có thể  cùng thực hiện. Mô hình trang trại giúp trẻ phát triển kỹ năng quan sát, so sánh, phát triển tư duy cho trẻ 
Cấu tạo:  

   
Mô hình trang trại gồm : Khu vườn – Ao – Chuồng trại được sử dụng mút xốp xây dựng làm nền từ các nguyên vật liệu phế liệu, phế phẩm như : Hũ sữa chua, muỗng nhựa, cây gạt lưỡi, ống hút, nắp nước yến, mút xốp, băng đĩa cũ, vỏ sò, hủ rau câu, lọ thuốc, nắp sữa…chúng tôi đã vệ sinh sạch sẽ và không gây nguy hiểm đảm bảo an toàn khi sử dụng, dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của các cô giáo mầm non đã tạo ra đươợc các dồ dùng đồ chơi như trên, các đồ chơi cấu tạo ở dạng mở cho trẻ tự hoạt động lắp ráp được theo sự sáng tạo của đồ dùng để có được những con vật ngộ nghĩnh, dễ thương hay khu vườn đầy màu sắc với nhiều loại rau, cây cỏ hoa lá… thông qua việc trẻ tự lắp ráp tạo nên các sản phẩm trong mô hình trang trại, khi chơi xong trẻ tự tháo ra cất gọn gàng để khi khác hoạt động tiếp.
Cách sử dụng:

Tùy vào từng hoạt động và chủ điểm khác nhau của cô mà có cách sử dụng mô hình khác nhau. Ví dụ:

+ Sử dụng trong hoạt động LQVT: Cô có thể cho trẻ đếm số lượng con vật hay số lượng cây rau có trong mô hình, so sánh độ cao thấp của các cây, nhận biết phân biệt màu sắc….

+ Sử dụng trong hoạt động LQMTXQ: Trẻ có thể làm quen và tìm hiểu về động vật nuôi trong nhà hay các con vật sống dưới nước…

Hoạt động này giúp trẻ phát triển nhận thức, phát triển tư duy, trí tuệ, khả năng sáng tạo, hứng thú tích cực hoạt động 

+ Sử dụng trong hoạt động LQVH – PTNN: Sử dụng mô hình dẫn dắt để kể chuyện trong tiết LQVH, hoặc kể chuyện với đồ vật….

+ Đồ dùng còn có thể sử dụng trong hoạt động khác như tạo hình, HĐVC khi cho trẻ quan sát tranh giới thiệu bài, gây hứng thú cho trẻ.
Mô hình có thể sử dụng được tất cả các chủ đề bằng cách thay đổi bố cục sắp xếp, thêm hoặc bớt các chi tiết trên mô hình cho phù hợp với chủ đề và nội dung hoạt động. Ví dụ như thêm cây cối, hoa, quả,…, cất bớt các con vật sử dụng trong chủ đề thế giới thực vật,…
Bên cạnh đó, đồ dùng được làm từ nguyên vật liệu phế thải, rẻ tiền và có thể sử dụng được cho nhiều trò chơi, nhiều hoạt động. Và các đồ dùng này có thể sử dụng trong thời gian dài, bền qua các chủ điểm. Với “Bàn cờ thông minh” trên có thể phục vụ cho các tiết học trong các chủ điểm ở trường mầm non ở tất cả các khối lớp. 
Đồ dùng đồ chơi có tác dụng lớn lao đến việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Chính những đồ chơi này giúp trẻ được thao tác, được hoạt động, trải nghiệm, được thể hiện những nhu cầu cá nhân, được phát triển cân đối hài hòa, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện.
Từ những đồ dùng phế liệu giáo dục trẻ biết phân loại các phế liệu tái chế giúp trẻ sử dụng hằng ngày để trở thành đồ chơi đồ dùng học tập của trẻ. Ngoài ra tôi còn lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường vào từng góc chơi trong lớp để trẻ tiếp xúc và tự nhận xét về các hành động nên và không nên đối với môi trường sống xung quanh trẻ.
 Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả đồ chơi, đồ dùng từ phế liệu, tôi và các đồng nghiệp trong trường còn chú ý đến những nguyên vật liệu có sẵn trong thiên nhiên như: Cát, lá cây, rơm, cành cây khô làm con trâu, tranh cát, con vật từ quả cau, lục bình, lá mít, hạt và lá cao su để cháu dùng lá kết lại thành những cái nón rất ngộ nghĩnh, còn hạt cao su thì dán hai hạt lại và gắn thêm râu, mắt, chân là đàn kiến…
Việc sử dụng nguyên vật liệu từ thiên nhiên không mất nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị đồ chơi nhưng có ý nghĩa rất lớn giúp trẻ hiểu thêm trong cuộc sống trẻ có rất nhiều điều hay mà trẻ cần khám phá và mang đến hiệu quả giáo dục, phát triển rất tốt cho trẻ.
Để sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi trong lớp tôi tạo ra một góc để cho trẻ được hoạt động hàng ngày mang tên: “Nhà sáng tạo tí hon” để khuyến khích cho trẻ thực hiện vào các giờ hoạt động vui chơi, hoạt động chiều, mọi lúc mọi nơi để làm đồ chơi theo ý tưởng của trẻ và trưng bày vào góc này. Sau một chủ đề nếu trẻ nào có nhiều đồ chơi tự tạo thì cô sẽ tuyên dương và tặng trẻ một món quà do cô làm đồng thời khuyến khích các bạn khác học hỏi theo bạn mình.
Đối với trẻ lớp lá tôi và trẻ còn làm bộ đồ chơi: Ngôi nhà đa năng và bộ đồ dùng rời:
Ví dụ 2: Ngôi nhà đa năng: 

 Chuẩn bị: keo, keo gai, móc dán tường, dây ruy băng

 Khả năng phổ biến của đồ dùng: Đồ dùng dễ làm, có thể sử dụng các thùng cartong để làm, và tận dụng nhiều nguồn nguyên vật liệu khác nhau, nếu làm một mình, có thể hoàn tất đồ dùng này chưa đến một buổi sáng.


Cách làm:

Ngôi nhà đa năng: Được làm từ những nguyên vật liệu chính là thùng cartong, hộp thuốc lá, hộp thuốc, plastic mềm và cứng tận dụng từ các tài liệu tham khảo không dùng nữa. Đồ dùng được thiết kế như một ngôi nhà mà các mặt của nó đều có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động, nhiều trò chơi và nhiều cách chơi khác nhau ở mỗi mặt.

Mái nhà: Được làm có các túi vuông nhỏ bằng plastic cứng tận dụng từ các tài liệu không dùng nữa.

Mặt này có thể sử dụng chơi các trò chơi so hình, các trò chơi với số lượng, chữ cái, đoán ý đồng đội (như chương trình truyền hình “tam sao thất bản”),…

Mặt màu vàng:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Với 16 ô vuông tạo bằng nỉ, có thể sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau như:

Troø chôi Kiến đi tìm hạt mứt đậu. (Ứng dụng từ ngôi nhà không gian, thời gian của Trudy– Kidsmart).

Cách chơi: Đặt các đồ chơi tùy theo từng chủ đề, chủ điểm vào một số ô vuông, hai hoặc ba trẻ lần lượt xoay vòng quay để xác định hướng đi, trẻ nào lấy được nhiều đồ chơi trên đường đi thì thắng cuộc.

Trò chơi: To, nhỏ, vừa. (Ứng dụng từ ngôi nhà toán học của Millie– Kidsmart)

Cách chơi: Đặt ba hình đồ chơi to, nhỏ, vừa và một số đồ chơi khác liên quan đến ba đồ chơi đó, trẻ chọn đồ chơi có kích thước phù hợp đặt vào hàng của ba đồ chơi có kích thước to, nhỏ, vừa đó.

Ngoài ra, còn có thể tổ chức các hoạt động phân nhóm các đối tượng theo nhiều đặc điểm; phân tích chữ viết; xác định các đặc điểm của đối tượng,… và có thể tổ chức nhiều hoạt động theo ý thích của trẻ.

Trong đề tài hoạt động của mình, tôi sử dụng mặt này giúp trẻ xác định và tìm ra số 6 trong nhiều chữ số khác, đồng thời trẻ định hướng không gian để liên kết các số 6 thành một con đường.

Mặt màu xanh lục: Gồm 2 ô cửa sổ và một phẳng phía dưới, có gắn các ống nhựa dẫn dây điện.
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Mặt này có thể sử dụng trong nhiều hoạt động và nhiều trò chơi như sau:

Cửa hàng rồi Fripple (Ứng dụng từ thế giới sôi động 1 – Kidsmart): Đặt các đồ chơi theo từng chủ đề, chủ điểm trên các thanh nhựa, một trẻ đóng vai chủ cửa hàng, các trẻ khác đến nói đặc điểm đồ chơi cần mua và chủ cửa hàng sẽ chọn con rối hoặc đồ chơi theo ý khách.

Sử dụng trong các hoạt động môi trường xung quanh, làm quen với toaùn, trưng bày sản phẩm tạo hình,… Tùy theo mục đích sử dụng mà thay đổi cách sắp xếp, đồ dùng, đồ chơi, cách hoạt động.

Khi lật hai cửa sổ sang hai bên, có thể sử dụng với nhiều trò chơi và nhiều hoạt động khác như:

Khu vực sắp xếp (Ứng dụng ngôi nhà toán học của Sammy – Kidsmart): Đặt các đồ chơi hoặc tranh loto về các chủ điểm trên các thanh nhựa và các bao nhựa ở hai bên cửa sổ. Trẻ chọn đồ chơi và sắp xếp, phân loại theo đặc điểm riêng đặt vào hai ngăn phía bên trong. Có thể nâng cao yêu cầu, phân loại đồ chơi theo nhiều khu vực hơn bằng cách sử dụng bao nhựa ở hai bên cửa sổ làm khu vực để đặt các đồ chơi được phân loại theo yêu cầu.

Nhóm chữ cái (Ứng dụng Happykid): Trẻ đặt các đồ dùng có chữ cái giống ngăn bên nào thì đặt vào ngăn đó.

Ngoài ra, mặt này còn có thể được tận dụng làm nơi trưng bày các sản phẩm tạo hình nhỏ; vận dụng trong hoạt động xếp tương ứng; có thể chơi trong góc học tập, trong hoạt động vui chơi, mọi lúc mọi nơi.
Trong hoạt động làm quen với toán, đề tài “Đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6”, tôi không sử dụng mặt này trong hoạt động của mình, nhưng tôi sẽ sử dụng nó trong các hoạt động khác bằng cách tổ chức các hoạt động giúp trẻ ôn luyện, củng cố và phát triển các kỹ năng của hoạt động này và các hoạt động làm quen với toán nói chung.

Mặt màu xanh lam: Được thiết kế với các miếng bọt biển, có khả năng dính với keo gai, có thể sử dụng cho rất nhiều hoạt động, nhiều chủ đề, nhiều trò chơi như:

Ngôi nhà Chuột (Ứng dụng ngôi nhà toán học của Millie – Kidsmart):
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 Chơi lắp ghép theo mẫu (Ứng dụng ngôi nhà khoa học của Sammy – Kidsmart). Trẻ lắp ghép các mảng tranh rời thành một bức tranh như mẫu; Hoặc ráp các phần của đồ chơi giống mẫu.

 Máy tạo thời tiết (Ứng dụng ngôi nhà không gian, thời gian của Trudy – Kidsmart).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 Anh em đồng hồ (Ứng dụng ngôi nhà không gian, thời gian của Trudy – Kidsmart).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Trẻ chọn thẻ số theo đúng giờ trên kim đồng hồ hoặc chỉnh kim đồng hồ theo giờ quy định ở cửa sổ bên phải.

Con số của tôi: (Ứng dụng ngôi nhà toán học của Millie – Kidsmart).

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Ngoài ra, mặt này còn có thể sử dụng trong các hoạt động làm quen với toán  tách. Gộp số lượng, các trò chơi chữ viết, gắn tranh và sử dụng trong nhiều hoạt động khác tùy theo từng đề tài, từng mục đích hoạt động.

Mặt khác, khi mở hai cửa sổ ra, có thể sử dụng được nhiều trò chơi và hoạt động khác như:

Ban nhạc Oranga Banga (Ứng dụng thế giới sôi động 1): Treo các thanh nhạc cụ làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Cô hoặc trẻ gõ vào các dụng cụ đó tạo ra một số âm thanh, trẻ khác gõ và tạo ra âm thanh tương tự.

Đặt tương ứng trong hoạt động làm quen với toán.

 Ví dụ: Với đề tài “Đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6”, tôi sử dụng mặt này tổ chức hoạt động làm quen với toán nhằm giúp trẻ nhận biết nhóm có số lượng 6, tạo nhóm có số lượng 6 và xếp tương ứng 1-1.

Mặt màu cam: Được thiết kế với các túi plastic có thể sử dụng như một bảng cài, sử dụng trong nhiều hoạt động, nhiều đề tài khác nhau:

Làm quen chữ viết (Ứng dụng Happykid): Trẻ gạch dưới các chữ cái đã học trong các băng giấy và đọc to các chữ đó.

Những người bạn ngộ nghĩnh (Ứng dụng Happykid)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Ngoài ra có thể sử dụng mặt này trong các hoạt động làm quen chữ viết, các phép tính toán, môi trường xung quanh, trưng bày sản phẩm tạo hình,… và sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Khi lật cửa sổ bên trên xuống, có thể sử dụng như một khung rối trong các hoạt động làm quen văn học và tích hợp trong nhiều hoạt động khác với nhiều đề tài và mục đích sử dụng khác nhau.
Tóm lại, với ngôi nhà đa năng này, ngoài việc sử dụng trong đề tài hoạt động làm quen với toán “Đếm đến 6, nhận biết số 6”, còn có thể sử dụng cho rất nhiều đề tài khác, hoạt động khác của tất cả các chủ điểm, chỉ cần thay đổi đồ dùng đồ chơi và ý tưởng hoạt động của từng đề tài.

Đối với đề tài của mình, tôi sử dụng ngôi nhà đa năng này trong hoạt động và sử dụng trong các hoạt động khác nhằm củng cố và phát triển kiến thức cho trẻ.

Ngoài việc sử dụng những đồ dùng trên cho hoạt động của mình, tôi còn sử dụng thêm các đồ dùng rời là các con vật được làm từ nhiều nguyên vật liệu phế thải khác nhau do tôi kiếm được từ hoạt động hằng ngày và phụ huynh đóng góp. Các đồ dùng này được làm và tích lũy dần, và có thể sử dụng cho nhiều đề tài hoạt động khác nhau như môi trường xung quanh, làm quen văn học, tạo hình,… và sử dụng tích hợp trong nhiều hoạt động khác tùy vào những tình huống cụ thể.
Với Ngôi nhà đa năng: Được làm từ nguyên vật liệu phế thải, rẻ tiền và tất cả các mặt của ngôi nhà đều có thể sử dụng được cho nhiều trò chơi, nhiều hoạt động, nhiều đề tài khác nhau cho tất cả các chủ điểm và mọi lúc mọi nơi.
Đồ dùng này tương đối dễ làm, có thể tận dụng từ nhiều nguồn nguyên vật liệu khác nhau để cải tiến tạo nên những nét mới lạ hơn: Đồ dùng được nẹp thêm nẹp tre bên trong nên chắc chắn hơn, đồng thời được phủ một lớp màu bên ngoài tạo sự đẹp mắt và bảo vệ đồ dùng tốt hơn với các yếu tố ngoại cảnh, đồ dùng tương đối gọn, nhẹ, bên trong có thể sử dụng để chứa các đồ dùng, đồ chơi nhỏ.

Đối với Bộ đồ dùng rời: Cô làm có sự tham gia của trẻ, giúp trẻ phát triển vận động tinh, đồng thời giúp trẻ hứng thú hoạt động hơn với các đồ dùng do mình tạo ra. Bên cạnh đó, khi kêu gọi trẻ góp những hộp bánh, dĩa nhựa, muỗng nhựa, hộp bánh kẹo… tôi đã kết hợp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, sử dụng đồ chơi từ những nguyên vật liệu thân thiện, gần gũi, giúp tiết kieäm tiền bạc, tạo ra môi trường thân thiện giúp cho trẻ tích cực hơn.
Bộ đồ dùng này có thể sử dụng trong nhiều hoạt động của trẻ, nhiều đề tài và có thể sử dụng lâu dài.
Đồng thời với trẻ lớp lá khi tôi và các đồng nghiệp cho trẻ hoạt động kistmart, happykid…cháu cũng có thể áp dụng từ những trò chơi có sẵn trên máy và tự làm ra một số đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở như: Chú sâu tinh nghịch, giải mã chữ cái, khối xoay, ngôi nhà đa năng…
Ngoài ra, tôi cùng trẻ làm một số đồ chơi tự tạo giúp trẻ phát triển vận động như: Chú thỏ tinh nghịch, đích quay thông minh, chú thỏ tham ăn ... để tổ chức cho trẻ chơi ở các chủ điểm khác nhau:
Cô và trẻ cùng chuẩn bị: thùng carton, mút xốp, keo...

Hướng dẫn trẻ cách làm: tôi và trẻ cùng dùng mút xốp bao thùng cactong lại. Trên các thùng này tôi hướng dẫn trẻ trang trí các hình ngộ nghĩnh cho đẹp và thẩm mỹ.
Hiệu quả của đồ dùng:
Đồ dùng được làm từ nguyên vật liệu phế phaåm ñaõ ñöôïc taùi cheá, có thể sử dụng được cho nhiều trò chơi, đặc biệt là phát triển khaû naêng vaø phaùt trieån  vận động cho trẻ. Đồ dùng này có thể sử dụng trong thời gian dài, bền qua các chủ điểm ở tất cả các nhóm lớp.
Thông qua đồ chơi này có thể rèn cho trẻ cách đếm số thứ tự, sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể.

Ví dụ 3: Đích quay thông minh
 Nguyên vật liệu: “Đích quay thông minh” được làm từ gỗ, bóng nhựa, vòng bi, ống nhựa dẻo, hạt xốp, mút xốp…
Hiệu quả sử dụng: Được thiết kế dựa trên trò chơi dân gian “Ném vòng cổ chai”, “Đích quay thông minh” được sử dụng tại những góc chơi ngoài trời hoặc tại phòng thể chất nhằm giúp rèn luyện kỹ năng tung, ném, sự khéo léo, chính xác cho trẻ. Khi chơi với đồ chơi này trẻ được thực hiện qua nhiều cấp độ khác nhau. Trẻ mới chơi, giáo viên để đích đứng yên, sử dụng vòng ném loại to. Khi trẻ đã chơi thành thạo giáo viên có thể cho trẻ sử dụng vòng nhỏ hơn, yêu cầu trẻ ném đúng số thứ tự theo yêu cầu hoặc quay tròn vòng đích để tăng độ khó, tạo 

sự mới mẻ cho trẻ.
Đích quay thông minh


Bộ đồ chơi phát triển vận động :“ Chú thỏ tham ăn”

Thông qua đồ chơi vận động này có thể phát triển cho trẻ về thể lực, phản ứng nhanh, rèn cách đếm số thứ tự, sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể.
Tôi luôn tận dụng các khoảng không gian và vị trí phù hợp trong và ngoài lớp để bố trí các đồ chơi tự tạo do cô và trẻ làm được để trẻ hoạt động hằng ngày, qua đó khơi gợi óc sáng tạo của trẻ, niềm thích thú với thiên nhiên xung quanh.
Việc tạo điều kiện cho trẻ cùng cô làm đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu phế thải giúp trẻ phát triển óc sáng tạo, khả ngăn quan sát, làm việc kiên nhẫn, có chủ định và đôi tay ngày càng trở nên khéo léo.
Chính vì vậy, khi được sử dụng đúng đắn, hiệu quả đồ dùng, đồ chơi dạng mở và những sản phẩm của trẻ chính là một hình thức giáo dục trẻ biết quan tâm đến những người thân thiết, biết làm đẹp nơi mình đang sống, biết trân trọng, giữ gìn sản phẩm lao động của mình và của cả những người lao động khác.
 TC  "4. Bảo quản đồ dùng, trao đổi đồ dùng cũng như kinh nghiệm làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng giữa các lớp" \l 3 4. Bảo quản đồ dùng, trao đổi đồ dùng cũng như kinh nghiệm làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng giữa các lớp.

Để đồ dùng được bền, sử dụng lâu dài tôi đều cập nhật đầy đủ vào sổ tài sản của lớp, có ghi chú rõ ràng, những đồ dùng được cấp phát cũng như tự tạo tôi và trẻ làm được hay phụ huynh hỗ trợ, tôi thường chú thích về cách sử dụng đồ dùng. Bảo quản tốt đồ dùng, đồ chơi đã có, sửa chữa hoặc thay thế ngay đồ dùng hư hỏng.
Tôi tham mưu với Ban giám hiệu làm đồ dùng đồ chơi dạng mở phục vụ các chủ đề trong năm để giáo viên và trẻ cùng nhau làm

Bên cạnh đó, trong buoåi sinh hoaït chuyeân moân toâi ñeà xuaát giaûi phaùp neân xây dựng kế hoạch trao đổi đồ dùng giữa các nhoùm trong toå vaø caùc  khối lớp. Khi cần đồ dùng nào sẽ mượn đồ dùng đó, có ký mượn, ký trả rõ ràng giúp cho việc trao đổi, quản lý và làm đồ dùng được thuận lợi hơn. Khi mượn giáo viên phải bảo quản đồ dùng để tránh hư hao, nếu hư thì phải gia cố lại xong rồi gởi lại cho đồng nghiệp. 
Tôi lên tiết dạy hoạt động sử dụng đồ dùng dạng mở để giáo viên trong trường xem và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Khi lên tiết dạy trên lớp tôi chú ý phương châm lấy trẻ làm trung tâm và chú ý đến tâm sinh lý, khả năng của trẻ. Sử dụng đồ dùng phù hợp đề tài, đúng lúc, đúng chỗ, khai thác hiệu quả đồ dùng.
Khi được tạo cơ hội tôi và giáo viên trong trường cùng tham gia vào các hội thi làm đồ dùng tự tạo do trường, Phòng GDÑT và Sở GDÑT tổ chức thì toå khoái chúng tôi cùng nhau thảo luận xem mình sẽ lựa chọn đồ dùng trong lôùp nào để dự thi, đặt biệt là đồ dùng đó có thể phục vụ cho mọi hoạt động của trẻ mà không tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.    
 TC  "5. Tuyên truyền về việc làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng đến phụ huynh" \l 3 5. Tuyên truyền về việc làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng đến phụ huynh:
Tuyên truyền đến phụ huynh về đồ chơi tự tạo là loại đồ chơi làm bằng nguyên vật liệu mà ở bất cứ đâu cũng có. Chính vì vậy, trong các buổi họp ban đại diện cha mẹ trẻ  tôi tuyên truyền về những nội dung những hoạt động trên lớp của trẻ vaän ñoäng phụ huynh dự các tiết học, giờ dạy trẻ làm đồ chơi tự tạo từ đó khuyến khích phụ huynh tham gia vào việc hoå trôï nguyeân vaät lieäu vaø cùng trẻ làm đồ chơi tự tạo ở nhà để tặng bạn vào những ngày sinh nhật…
Cuối tuần, tôi khuyến khích mỗi trẻ về nhà cùng ba, mẹ làm đồ chơi để lôi cuốn phụ huynh vào việc cùng trẻ làm đồ chơi. Phụ huynh có thể dễ dàng tự làm cho con và hướng dẫn con cùng chơi. 
Đồng thời, tôi  khuyến khích phụ huynh mở trang web hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi trên mạng để tham khảo như: www.Mammon.com, www.lamchame.com, web dodungdochoidangmo,…  Phụ huynh cũng tỏ ra rất hứng thú trong việc làm các đồ dùng, đồ chơi từ các vật liệu phế thải.
Bên cạnh đó, tôi trưng bày đồ dùng, đồ chơi mình và trẻ đã làm được ở những nơi phụ huynh dễ nhìn thấy và tôi giải thích với phụ huynh về cách làm đồ dùng, ý nghĩa của đồ dùng như: Đồ dùng đồ chơi tự làm giúp phát triển tính sáng tạo của trẻ và tiết kiệm chi phí mua đồ chơi cho trẻ. Từ đó, tôi đã làm thùng giấy trang trí thật đẹp mắt để vận động trẻ và phụ huynh thu nhặt những vật dụng không sử dụng như: Hộp sữa, thùng cat tông, lon nước… bỏ vào thùng giấy đó và cuối ngày tôi đem rửa sạch, phơi khô những phế liệu và phân loại đồ dùng để làm vật liệu làm đồ chơi. Nhiều phụ huynh đã tò mò về các đồ dùng và bắt đầu làm những đồ dùng như ở lớp cho con mình chơi.

Từ những hoạt động phối hợp với phụ huynh, tôi thấy phụ huynh quan tâm hơn đến việc học, các hoạt động trên lớp của con em mình và hỗ trợ nhiệt tình hơn về  đồ dùng.
C.  TC  "C. KẾT LUẬN" \l 1 KẾT LUẬN
 TC  "I. KẾT QUẢ" \l 2 I. KẾT QUẢ

Qua các biện pháp trên, tôi đạt được một số kết quả như sau:
	Kết quả
	Số lượng trẻ
	Các hoạt động khi chưa áp dụng
	Sau khi áp dụng các biện pháp đề ra

	- Số trẻ hứng thú, tích cực
	35
	40% - 60%
	85% - 90%

	- Có kỹ năng làm đồ chơi tốt.
	30
	50% - 60%
	80% - 90%

	- Có sự sáng tạo trong quá trình hoạt động.
	30
	25 – 30%
	70 – 80%


Lớp tôi hiện có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi dạng mở do cô và trẻ làm ra, được bảo quản và gia cố thường xuyên để sử dụng phục vụ cho các tiết học của trẻ mang lại kết quả tốt.

Ngoài ra, các trẻ lớp tôi đã biết chọn lựa và thu nhặt những nguyên vật liệu an toàn để sử dụng làm đồ dùng, đồ chơi cho mình. Không những thế, về nhà các bé còn chỉ cho ba mẹ mình biết đâu là những nguyên vật liệu không gây hại cho sức khỏe và có thể làm ra những món đồ chơi vừa tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc mà lại an toàn.
Đa số giáo viên trong trường tham gia nhiệt tình hơn trong việc trao đổi, bảo quản đồ dùng đồ chơi trong trường


Đa số phụ huynh đã bước đầu quan tâm rất nhiều trong việc học của các cháu, hỗ trợ đồ dùng bằng nguyên vật liệu phế phẩm. Tích cực tham gia các hoạt động khi cần có sự phối hợp và thật sự yên tâm hơn khi gửi con em vào trường
 TC  "II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM" \l 2 II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ những kết quả đạt được, tôi đã rút ra được những kinh nghiệm sau:

 Giáo viên phải xác định được các phương pháp và tầm quan trọng của việc dạy trẻ làm đồ chơi đồng thời nắm được đặc điểm tâm lý của trẻ để khai thác nhu cầu hứng thú và khả năng tiếp thu của trẻ.
 Tạo điều kiện khuyến khích cho trẻ tham gia vào các hoạt động mang tính độc lập, sáng tạo và biết tận dụng mọi lúc mọi nơi để kích thích động viên cháu tham gia.
 Giáo viên phải rèn luyện, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp về việc làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi cho trẻ nhằm nâng cao việc làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng đồ chơi. 
 Cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để hỗ trợ đồ dùng phế liệu, phế phẩm đồng thời giúp phụ huynh hiểu được việc cho trẻ tự mình làm ra đồ chơi để chơi là hết sức cần thiết, đồ chơi giúp trẻ phát triển toàn diện, nhưng việc tạo đồ chơi phải phù hợp với tâm lý của trẻ thì mới có hiệu quả. 
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Để cho hoạt động sử dụng đồ dùng đồ chơi trong giảng dạy trẻ đạt hiệu quả cao hơn, tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau đây:

 Ban Giám hiệu tạo điều kiện cho trẻ tham quan, vui chơi với những đồ chơi trong caùc ñôït triển lãm.

Trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi trong lớp và hỗ trợ kinh phí cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi.

Phước Vĩnh, ngày 10 tháng 1năm 2018
Người viết
Thái Thị Đào
TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Mầm non. Com. Vn
2. Web đồ chơi dạng mở. com . vn

3. Sách dạy trẻ làm đồ chơi , rối.
4. Sách  Module MN 30.


MỤC LỤC
1A. ĐẶT VẤN ĐỀ
.

2B. NỘI DUNG


2I. CƠ SỞ LÝ LUẬN


3II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG


31. Thuận lợi


42. Khó khăn


4III. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT


41. Chọn nguyên vật liệu làm và chọn mẫu đồ chơi


52. Thường xuyên tạo cơ hội cho trẻ cùng cô tự làm những đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu dạng mở vào các giờ hoạt động


153. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạng mở trong lớp học góp phần bảo vệ môi trường


294. Bảo quản đồ dùng, trao đổi đồ dùng cũng như kinh nghiệm làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng giữa các lớp


305. Tuyên truyền về việc làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng đến phụ huynh


31C. KẾT LUẬN
…

31I. KẾT QUẢ


32II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM


33III. KIẾN NGHỊ
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Khu vực trẻ lắp ráp.





Mẫu thiết kế.





Các hình hình học nhiều kích thước, màu sắc





Tranh vẽ của trẻ về thời tiết trong ngày hoặc ngày khác.





Kết quả.





Các tranh biểu thị trạng thái thời tiết.
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Thẻ số





Giờ bằng số





Đồng hồ
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Đồ chơi





Trẻ đặt đồ chơi tương ứng với số ở cửa sổ bên trái





Số





Tranh còn thiếu các chi tiết. Trẻ chọn các chi tiết bên dưới gắn vào phù hợp.





Các chi tiết.
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